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PHẦN I. TÍNH TOÁN MÁY THỔI KHÍ

Tính toán lưu lượng khí cấp cho toàn hệ thống:

𝑄𝑇𝐾
= 𝑄Đ𝐻 + 𝑄𝐻𝐾 (𝑚3/ℎ)

Trong đó:

• QĐH: Là lưu lượng khí trong bể điều hòa (𝑚3/ℎ)

• QHK: Là lưu lượng khí trong bể hiếu khí (𝑚3/ℎ)



I. TÍNH TOÁN MÁY THỔI KHÍ

TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG CẤP KHÍ

CHO BỂ ĐIỀU HÒA

+ Công thức:

𝑄Đ𝐻 = 𝑉Đ𝐻. 𝑑 (𝑚3/ℎ)

(Nguồn: tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải- Trịnh Xuân Lai)

Trong đó:

Vđh : Là thể tích hữu ích của bể điều hòa;

d: Là cường độ thổi khí, (d = 0.01-0.015)

+ Công thức:

𝑄𝐻𝐾 = D x Qmax (𝑚
3/ℎ)

Trong đó:

D: Lưu lượng không khí (m3 kk/ m3 NT)

Qmax : Lưu lượng nước thải lơn nhất (m3/giờ) 

TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG KHÍ

TRONG BỂ HIẾU KHÍ
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❑ Lưu lượng khí cấp cho bể hiếu khí

+ Công thức:

Trong đó:

• z: Lưu lượng ôxy đơn vị tính bằng mg để xử lý 1mg BOD5 xác định như sau:

• La: BOD5 của nước thải ban đầu (lượng BOD5 vào bể Aerotank)

• Lt: BOD5 của nước thải đã được xử lý (theo QCVN)

• K1: Hệ số kể đến thiết bị náp khí. Với thiết bị phân phối khí tạo bọt cỡ trung bình và hệ

thống phân phối khí áp lực lấy bằng 0,75 (TH khác lấy theo bảng 47 TCVN 7957:2008)

• 𝐾2 ∶ Hệ số phụ thuộc vào độ sâu đặt thiết bị phân phối khí h (m); Lấy theo bảng 48 

TCVN7957:2008
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❑ Lưu lượng khí cấp cho bể hiếu khí
❖ Công thức:

Trong đó:

• n1 – Hệ số xét tới ảnh hưởng của nhiệt độ của nước thải xác định theo công thức:

Với Ttb – Nhiệt độ trung bình của nước thải trong tháng mùa hè (oC)

• n2 – Hệ số xét tới quan hệ giữa tốc độ hoà tan của ôxy vào hỗn hợp nước và bùn với tốc độ hoà
tan của ôxy trong nước sạch .

Với Nước thải sinh hoạt: n2 = 0,85; Nước thải sản xuất n2 = 0,7

• Cp - Độ hoà tan của oxy không khí trong nước (mg/l) xác định theo công thức

Với CT - Độ hoà tan của ôxy không khí vào nước phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất

• C: Nồng độ trung bình của ôxy trong aeroten (mg/l) lấy bằng 2 mg/l.



7

➢ VÍ DỤ

• Tính toán giá trị D cho trạm XLNT sinh hoạt có công quất Q = 700 m3/ngđ. (29,2 m3/h) hệ số không điều
hòa lưu lương Kmax = 2,252, Qmax = 65,7m 3, 𝑳𝒂 = 136,85 mg/l, 𝑳𝒕 = 15 mg/l 

• Đặc điểm nước thải:   Yêu cầu xử lý đạt loại B QCVN 14:2008/BTNMT

Lưu lượng không khí : D =
𝑧 𝑥(𝐿𝑎 − 𝐿𝑡)

𝐾1 𝑥 𝐾2 𝑥 𝑛1 𝑥 𝑛2 𝑥 (𝐶𝑝 − 𝐶0)

• z = 1,1 mg oxy/mg BOD5 (Xử lý sinh học hoàn toàn)

• n1 = 1+ 0,02 x (Ttb – 20)  = 1+ 0,02x(30-20) = 1,2

Ttb: Là nhiệt độ trung bình của nước thải trong tháng mùa hè lấy bằng 30oC

• n2 = 0,85 (Đối với nước thải sinh hoạt)

• Cp: là hệ số hòa tan oxy của không khí vào nước

𝐶𝑝 =
𝐶𝑇 (10,3 +

𝐻
2
)

10,3
=

8 𝑥 (10,3 +
3
2
)

10,3
= 9,17 mg/l

Với CT: Là nồng độ hòa tan oxy trung bình trong bể aeroten theo [bảng P2.2]- phụ lục 2 Xử lí nước thải đô thị,
PGS.TS.Trần Đức Hạ. CT = 8 mg/l

• K1 = 2; K2 = 2,08

➢D =
1,1 𝑥 (136,85 −15)

2 𝑥 2,08 𝑥 1,2 𝑥 0,85 𝑥 (9,17 − 2)
= 4,41 (m3 khí/m3nt)



II. TÍNH TOÁN ÁP LỰC MÁY THỔI KHÍ CHO HỆ
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+ Công thức:

P =  
10,33 + Hd

10,33
➢ Với Hd : Áp lực cần thiết cho hệ thống ống khí nén được xác định theo công thức:

Hd = hd + hc + 𝒉𝒇 + H

➢ Trong đó:

• hd - Tổn thất áp lực do ma sát dọc theo chiều dài ống dẫn (m) 

• hc - Tổn thất cục bộ của ống phân phối khí

• Tổn thất hd + hc ≤ 0,4m. Chọn hd + hc = 0,4

• hf - Tổn thất qua thiết bị phân phối, hf ≤ 0,5m. Chọn bằng 0,5m.

• H- Chiều cao hữu ích của hệ thống, chọn H = 3m

II. TÍNH TOÁN ÁP LỰC MÁY THỔI KHÍ CHO HỆ

+ Công thức:

N =
34400 x p0.29−1 x Qk

102x η
= (kW/h)

Với: Qk - lưu lượng khí cung cấp. 

η - Hiệu suất của máy thổi khí η= 0,7 – 0,9. Chọn η = 0,75



PHẦN 2: LỰA CHỌN MÁY THỔI KHÍ
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I. Chọn về hãng và suất xứ

Khi lựa chọn hãng sản xuất, nhà cung cấp cần căn cứ vào Dự toán chi phí/ Định mức

đầu tư – yêu cầu hàng hóa để lựa chọn chủng loại và xuất xứ máy phù hợp với Chủ đầu tư và

dự án ví dụ:

- Máy thổi khí có xuất xứ G7, EU, 

- Máy thổi khí có xuất xứ Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc



PHẦN 2: LỰA CHỌN MÁY THỔI KHÍ
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I. Chọn về hãng và suất xứ

II. Lựa chọn máy thổi khí thông quá các thông số tính toán

▪ Căn cứ vào các chỉ số tính toán máy thổi khí được nêu tại phần I (Tính toán máy

thổi khí) từ đó ta có thể lựa chọn được chủng loại thiết bị phù hợp cho công trình: 

Roto, Blower, hay ,,,,, 

▪ Từ đó căn cứ và đường làm việc của thiết bị (chủng loại thiết bị ta có thể lựa

chọn Model thiết bị phù hợp với yêu cầu công trình). 

▪ Từ Model, các yêu cầu kỹ thuật cần tham vấn thêm nhà cung cấp về động cơ, các

phụ kiệm như giảm âm, van, đồng hồ áp, khớp nới, phương pháp lắp đặt.

➢ Giả sử lưu lượng khí cần theo tính toán là: Q = 2.8 m3/phút; 

Áp lực cần thiết của hệ thống cấp khí là H = 5m. Công suất là 5 kw 



PHẦN 2: LỰA CHỌN MÁY THỔI KHÍ
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Ví dụ ta sẽ chọn máy thổi khí Longtech Đài Loan LT-065



PHẦN 2: LỰA CHỌN MÁY THỔI KHÍ
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Từ bảng trên ta lựa chọn được

loại máy có thông số kỹ thuật

đáp ứng là LT – 065;

+ Lưu lượng khí là Qs ~ 2,96

m3/h (3 m3/h) ;

+ Áp lực H = 5m (5000

mmAq);

+ Công suất điện 5,5 kw.




